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ỦY BAN NHÂN DÂN           
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 
Sè           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
   Hải Phòng,  ngày        tháng       năm 2020 

 (DỰ THẢO) 

 QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng 

máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số   /TTr-STC-GCS 

ngày ../../2020 và ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố tại Công văn số ../HĐND-VP ngày../../2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng trong các cơ sở giáo dục (Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt) gồm: 

a) Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

b) Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: 

- Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú phục vụ cho việc nuôi 

dưỡng, chăm sóc trẻ và học sinh; 

- Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất 

lượng; 
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- Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ cho 

dạy, học và nghiên cứu khoa học, các thiết bị nghe nhìn, hệ thống bàn, ghế, 

bảng, tủ/giá, kệ được lắp đặt trong các phòng học và các phòng chức năng bao 

gồm: phòng họp, phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng giáo dục nghệ thuật, 

phòng khoa học - công nghệ, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng bộ môn, 

thư viện, phòng đa chức năng, phòng hoạt động đoàn đội, phòng truyền thống, 

phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập, phòng tư vấn 

học sinh và nhà đa năng; 

- Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh; 

- Thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học; 

- Thiết bị, dụng cụ hoạt động thể dục thể thao trường học; 

- Thiết bị phục vụ cho các trường chuyên biệt; 

- Thiết bị khác phục vụ cho các hoạt động dạy và học. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng 

các cơ sở giáo dục căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định khác về quản lý, sử 

dụng tài sản công thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên 

dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định 

tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn 

tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại 

Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính  

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài 

sản cố định, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc trang bị, mua sắm phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn 

kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là 

mức tối đa. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính 

chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng 
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để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo 

tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công. 

3. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực 

hiện công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, Nghiêm cấm việc sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, 

thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng 

vượt quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị 

hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có 

chức năng, nếu không có máy móc, thiết bị chuyên dùng điều chuyển thì được 

mua mới để thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý theo quy định. 

5. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm máy móc, thiết bị chuyên 

dùng; chỉ được mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng khi thực sự có nhu cầu 

và đã được bố trí kinh phí (dự toán ngân sách nhà nước được thành phố giao và 

nguồn vốn hợp pháp khác). Việc mua máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định 

tại Quyết định này đảm bảo quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công. 

6. Tuân thủ các quy định khác tại các văn bản có liên quan. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Giáo dục và Đào tạo; Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục; cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5: 
- Bộ TC; 
- Bộ GD&ĐT; 
- Thường trực TU; 
- Thường trực HĐND TP; 
- CT. PCT UBND TP; 
- CVP, PCVP ; 
- CV: GD, TC; 
- Lưu: VT. 

       CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

         Nguyễn Văn Tùng 


